
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
Biểu số 1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

Kem theo Thông báo số    961/TB-HĐTDCC   ngày  14 tháng  3 năm 2024 của Hôị đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH- XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

1 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THÀNH (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

1 1 Hoàng Đức Anh 17/03/1995 Tày ĐH Quản lý tài nguyên
rừng

Chính
quy

Trung
Bình IC3 Cam kết

công tác 0969316394 Xã Trung Thành, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

2 2 Nguyễn Hữu Thắng 29/10/1997 Tày ĐH Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông

Chính
quy

Trung
Bình

Tiếng
anh B1

UDCN
TTCB

Cam kết
công tác 0964093385 Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

3 3 Bàn Văn Hữu 25/05/1992 Dao ĐH Quản lý đất đai Chính
quy Khá Tiếng

anh B B Cam kết
công tác 0912392068 Xã Tân Yên, huyện Tràng

Đinh, tỉnh Lạng Sơn

4 4 Chu Thị Hòa 09/10/1992 Tày ĐH Phát triển nông thôn Chính
quy Khá Tiếng

anh B
UDCN
TTCB

Cam kết
công tác 0392850930 Xã Quốc Việt, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

2 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN MINH (02 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

5 1 Hoàng Đức Thắng 08/12/1989 Tày ĐH Quản lý đất đai Chính
quy Khá B Cam kết

công tác 0977960450 Xã Đào Viên, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

6 2 Lương Trung Kiên 16/04/1983 Nùng ĐH Quản lý đất đai VLVH TB Khá Anh B Cam kết
công tác 0989786943 Xã Chi Lăng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

7 3 Lương Văn Khanh 11/04/1990 Nùng Thạc
sỹ Phát triển nông thôn chính

quy
Cam kết
công tác 0355129692 Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

8 4 Nông Mạnh Đức 01/12/1992 Tày ĐH Quản lý đất đai Chính
quy

Trung
Bình Anh B UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0836450882 Xã Đại Đồng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

9 5 Đinh Thị Phương 29/09/1995 Tày ĐH Thú y Chính
quy Khá I C3 Cam kết

công tác 0796489995 Xã Kháng Chiến, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
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10 6 Nông Trung Hậu 16/09/1990 Tày ĐH Quản lý đất đai Chính
quy

Trung
Bình

Cam kết
công tác 0335822356 Xã Chi Lăng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

11 7 Nông Thị Trang 08/09/1995 Tày ĐH Phát triển nông thôn Chính
quy Giỏi Tiếng

anh A2 IC3 Cam kết
công tác

097300458
6

Xã Mỹ Phương, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

12 8 Nguyễn Hữu Trường 21/03/1985 Tày ĐH Quản lý đất đai Chính
quy Khá B Cam kết

công tác
097431202

8
Xã Chi Lăng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

13 9 Hoàng Thị Thuyên 17/12/1995 Nùng ĐH Phát triển nông thôn Chính
quy Khá Tiếng

anh A2
UDCN
TTCB

Cam kết
công tác

033630540
4

Xã Dương Sơn, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

II CHỨC DANH TƯ PHÁP HỘ TỊCH

2 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THÀNH (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

14 1 Đinh Hồng Quân 01/04/1998 Tày ĐH Luật Chính
quy

Trung
bình

UDCN
TTCB

Cam kết
công tác 0963370151 Xã Đào Viên, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

15 2 Nông Thị Biên 24/05/1999 Tày ĐH Luật Chính
quy Khá Cam kết

công tác 0399397361 Xã Tân Minh, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

3 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM ĐỒNG (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

16 1 Triệu Văn Mai 29/12/1992 Dao ĐH Luật kinh tế VHVL Khá Cam kết
công tác 0378179123 Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

17 2 Hà Phương Lan 26/01/2001 Tày ĐH Luật chính
quy Khá Cam kết

công tác 0382618203 Xã Hùng Việt, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

18 3 Ma Phương Anh 14/9/1997 Tày ĐH Luật chính
quy Khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0969335723 Xã Đại Đồng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

19 4 Dương Thị Tấm 04/05/1998 Dao ĐH Luật chính
quy Khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0886899846 Xã Tân Yên, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

20 5 Hoàng Thị Huyền Trân 05/09/1999 Tày ĐH Luật chính
quy Khá Tiếng

trung
UDCN
TTCB

Cam kết
công tác 0813645698 Xã Đại Đồng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

21 6 Ngô Thanh Hằng 27/09/1999 Tày ĐH Luật chính
quy Giỏi UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0987141950 Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

III CHỨC DANH VĂN HÓA XÃ HỘI

1 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀO VIÊN (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

22 1 Thẩm Thị Huế 15/10/1999 Tày ĐH Văn hóa các dân tộc
thiểu số Việt Nam

Chính
quy Khá Cam kết

công tác 0964877782 Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

23 2 Trần Bích Thùy 24/8/1997 Tày ĐH Quản lý Văn hóa chính
quy Khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0989369358 Xã Đào Viên, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

24 3 Hoàng Thị Thanh 06/05/1990 Tày ĐH Việt Nam học chính
quy Khá Cam kết

công tác 0344356083 TT Trà Lĩnh, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng

IV CHỨC DANH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

1 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG VIỆT (02 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN
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25 1 Hoàng Thanh Trúc 28/10/2000 Tày ĐH Quản lý nhà nước Chính
quy Khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0397050379 Xã Hùng Việt, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

26 2 Lý Thị Chiều 21/3/1998 Nùng ĐH Luật Chính
quy Khá B1 Cam kết

công tác 0385446899 Xã Khánh Xuân, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

27 3 Chu Thị Bích 26/04/1999 Tày ĐH Luật Chính
quy Khá A2 UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0382171907 Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

28 4 Vy Trung Dũng 11/8/1997 Nùng ĐH Quản trị văn phòng Chính
quy Khá Cam kết

công tác 0336889432 Thị trấn Thất Khê, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

29 5 Nguyễn Thành Luân 18/7/1990 Tày ĐH Luật VLVH Khá Cam kết
công tác 0817315567 xã Kháng Chiến, huyện

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

30 6 Lê Huỳnh Đức 12/10/1995 Tày ĐH Quản trị văn phòng Chính
quy

Trung
bình

Cam kết
công tác 0969316394 Xã Trung Thành, huyện

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

31 7 Nông Ngọc Hanh 02/11/1999 Tày ĐH Quản trị văn phòng Chính
quy

Trung
bình

UDCN
TTCB

Cam kết
công tác 0868639881 Xã Trung Thành, huyện

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

32 8 Hoàng Thị Thu 17/11/1999 Nùng ĐH Quản lý nhà nước Chính
quy khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0394658295 Xã Lũng Nặm, huyện Hà

Quảng, tỉnh Cao Bằng

33 9 Chu Văn Vương 25/8/1996 Tày ĐH Kinh tế Chính
quy khá Cam kết

công tác 0386910175 Xã Đề Thám, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

34 10 Lý Thị Ngọc Châm 28/10/1999 Nùng ĐH Quản lý nhà nước Chính
quy khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0383303718 Xã Khánh Xuân, huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn

35 11 Lý Thị Hồng Liên 12/01/2001 Nùng ĐH Quản trị văn phòng Chính
quy khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0347121829 Xã Hồng Thái, huyện Bình

Gia, tỉnh Lạng Sơn

36 12 Trần Văn Toản 29/04/1989 Tày ĐH Quản lý nhà nước VLVH khá Cam kết
công tác 0978925811 Xã Đào Viên, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

37 13 Đoàn Thị Ái Vân 05/01/1999 Tày ĐH Quản lý nhà nước Chính
quy khá UDCN

TTCB
Cam kết
công tác 0948606899 Xã Hùng Việt, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn

Tổng số thí sinh: 37 thí sinh./.
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